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BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư

Thông tư số 02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 02/2017/TT-NHNN) đã tạo ra khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 

Ngày 18/01/2024, Luật Các TCTD đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Việc rà soát, nghiên cứu tiếp tục đề xuất hoàn thiện pháp luật về bao thanh toán cần được khẩn trương thực hiện để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện các quy định của Luật Các TCTD. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng phát triển ngày càng đa dạng, dưới nhiều hình thức và tiến dần đến các thông lệ quốc tế, việc ban hành một văn bản mới để thay thế Thông tư số 02/2017/TT-NHNN là rất cần thiết. 

II. Cơ sở pháp lý hiện hành về hoạt động bao thanh toán

Luật Các tổ chức tín dụng 2024

- Khoản 1 Điều 4 quy định: “1. Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng thông qua việc mua lại khoản phải thu của bên bán hoặc ứng trước tiền thanh toán thay cho bên mua theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên mua và bên bán”.
- Khoản 4 Điều 4 quy định: “4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

- Khoản 12 Điều 4 quy định: “12. Công ty tài chính chuyên ngành là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng có hoạt động chính thuộc một trong các lĩnh vực bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính theo quy định của Luật này”.
- Khoản 1 Điều 102 quy định: “1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng, phương án sử dụng vốn khả thi, mục đích sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cấp tín dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”
- Khoản 5 Điều 102 quy định: “5. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng quy định tại khoản 1 Điều này; có quyền yêu cầu khách hàng vay, khách hàng thuê tài chính báo cáo việc sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay, tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích.”

- Điểm đ khoản 3 Điều 107 quy định hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại gồm: “Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế”.
- Điểm e khoản 1 Điều 114 quy định các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại gồm: “Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng”.

- Khoản 6 Điều 115 quy định hoạt động ngân hàng của công ty tài chính tổng hợp: “Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính”.
- Điểm đ khoản 1 Điều 119 quy định các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính tổng hợp: “Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán”.
- Điểm a khoản 1 Điều 120 quy định công ty tài chính bao thanh toán được thực hiện các hoạt động ngân hàng sau đây: “Bao thanh toán”.
- Điểm g khoản 1 Điều 124 quy định: “Đối với công ty tài chính bao thanh toán được thực hiện dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán”.
III. Quan điểm xây dựng Thông tư:
Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ bao thanh toán được quy định tại Luật Các TCTD 2024, đảm bảo các TCTD vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động bao thanh toán, đồng thời bổ sung hướng dẫn các TCTD được cung ứng các dịch vụ liên quan đến bao thanh toán trên cơ sở tuân thủ quy định liên quan tại Luật Các TCTD năm 2024 về bao thanh toán và hoạt động cấp tín dụng, cụ thể: (1) Hoạt động bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng, bao gồm bao thanh toán cho khách hàng là bên mua hàng và bên bán hàng; (2) Các dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán: gồm các dịch vụ ngân hàng thực hiện thay cho đơn vị bao thanh toán bên bán hàng, như: Quản lý, theo dõi sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan tới khoản phải thu của bên bán hàng; thu nợ đối với các khoản phải thu. 

IV. Nội dung dự thảo Thông tư: 


1. Kết cấu dự thảo


Thông tư gồm 5 chương, 31 điều, tăng 07 điều, sửa đổi 14 điều so với Thông tư 02/2017/TT-NHNN.

2. Các nội dung sửa đổi chính tại dự thảo Thông tư so với Thông tư 02/2017/TT-NHNN:


2.1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Bổ sung quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), tổ chức tín dụng ở nước ngoài được thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán thay cho đơn vị bao thanh toán để phù hợp với nhu cầu thực tế khi TCTD thực hiện mua khoản phải thu ở nước ngoài thì có nhu cầu ủy quyền cho TCTD ở nước ngoài thực hiện quản lý, theo dõi sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan tới khoản phải thu của bên bán hàng; thu nợ đối với các khoản phải thu (hoặc chiều ngược lại).
2.2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2):

Bổ sung thêm đơn vị được cung cấp dịch vụ bao thanh toán gồm Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán và tổ chức tín dụng nước ngoài để phù hợp với thông lệ quốc tế về bao thanh toán.  
2.3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3):

Các khái niệm được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với Luật các TCTD 2024, cụ thể:
- Bổ sung khái niệm Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến bao thanh toán để quy định cụ thể các dịch vụ trong hoạt động bao thanh toán quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 114 Luật Các TCTD 2024.
- Sửa khái niệm Bao thanh toán bên bán hàng, Bao thanh toán bên mua hàng cho phù hợp.
- Bổ sung khái niệm Thời hạn hoàn trả nợ bao thanh toán để thống nhất khái niệm quy định tại dự thảo.
2.4. Về việc quy định nội bộ (Điều 6):

- Bỏ nội dung quy định TCTD phải có quy trình kiểm tra, giám sát quá trình bao thanh toán của khách hàng; phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc kiểm tra, giám sát quá trình bao thanh toán của khách hàng do nghiệp vụ bao thanh toán không thuộc trường hợp phải kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định tại Khoản 5 Điều 102 Luật các TCTD 2024.
- Bổ sung quy định nội bộ về bao thanh toán điện tử nhằm hướng dẫn TCTD áp dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động và quy định tại Luật Giao dịch điện tử.

2.5. Về đồng tiền bao thanh toán (Điều 9):
Sửa đổi quy định về đồng tiền bao thanh toán theo hướng cho phép đơn vị bao thanh toán được xem xét, quyết định bao thanh toán bằng ngoại tệ đối với khoản phải thu bằng ngoại tệ; đối với khoản phải trả bằng ngoại tệ của khách hàng, đơn vị bao thanh toán được thực hiện bằng ngoại tệ nếu khách hàng là người không cư trú hoặc khách hàng là người cư trú thuộc đối tượng được vay ngoại tệ theo quy định về cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú.

Lý do sửa đổi: Đối với bao thanh toán bên bán, về bản chất khoản tiền bao thanh toán chính là doanh thu trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Do đó, việc quy định khách hàng là bên bán sử dụng khoản tiền bao thanh toán để thanh toán, chi trả cho các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ sẽ gây khó khăn cho khách hàng. Ngoài ra, việc ứng trước bao thanh toán bằng đồng Việt Nam đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ gây rủi ro tỷ giá cho khách hàng.
2.6. Về điều kiện bao thanh toán bên mua là người không cư trú (Điều 11):

Bỏ nội dung quy định yêu cầu khách hàng (bên mua) phải ký quỹ 100% giá trị khoản phải trả là không thực tế, vì nếu khách hàng đã có đủ tiền ký quỹ thì sẽ không có nhu cầu bao thanh toán và chịu các chi phí tài chính, dịch vụ… Ngoài ra có trường hợp ngân hàng chỉ bao thanh toán /ứng trước một phần giá trị khoản phải trả (ví dụ 75-80%).
2.7. Về hồ sơ đề nghị bao thanh toán bằng phương tiện điện tử (Điều 12):

Bổ sung nội dung quy định đối với hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử nhằm hướng dẫn tổ chức tín dụng áp dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động và quy định tại Luật Giao dịch điện tử, trong đó bổ sung nội dung về Hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới dạng thông điệp dữ liệu phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật có liên quan trong trường hợp đơn vị bao thanh toán và khách hàng thỏa thuận trong hợp đồng bao thanh toán.
Lý do bổ sung: Để phù hợp với thực tế hoạt động bao thanh toán: (i) Hợp đồng mua bán do khách hàng cung cấp thường chỉ có một chữ ký gốc của bên VN do bên nước ngoài thường ký trước và scan gửi bên VN; (ii) Các bên giao dịch đặt hàng online ký xác nhận qua email không có hợp đồng cụ thể; (iii) Trong nhiều trường hợp, nhất là các giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua biên giới mà một trong hai bên mua hoặc bán là các công ty đa quốc gia có chính sách rất chặt chẽ và thống nhất trên phạm vi toàn cầu, các bên có thể không cần ký hợp đồng trực tiếp mà chỉ dẫn chiếu đến các điều kiện, điều khoản chung trên website, hoặc các đơn đặt hàng xác nhận đơn hàng được thực hiện qua thư điện tử hay hệ thống kết nối giữa người mua và người bán. Việc yêu cầu bản gốc hoặc bản sao hợp đồng gây khó khăn, tốn kém thời gian, chi phí.
2.8. Về thẩm định và quyết định bao thanh toán (Điều 14):

- Bổ sung quy định bên bán hàng phải gửi văn bản thông báo bao thanh toán cho bên mua hàng và bên liên quan khác có nghĩa vụ (nếu có) theo quy định tại Điều 365 Bộ luật dân sự.
- Đối với bao thanh toán bên bán: (i) Trường hợp có cam kết hoàn trả của bên bán hàng cho đơn vị bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán phải thẩm định bên bán hàng theo quy định; (ii) Trường hợp không có cam kết hoàn trả của bên bán hàng cho đơn vị bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán phải yêu cầu bên bán hàng thỏa thuận với bên mua hàng để bên mua hàng thực hiện các nghĩa vụ của bên bán hàng đối với đơn vị bao thanh toán; Đơn vị bao thanh toán phải thẩm định cấp tín dụng đối với khách hàng và bên mua hàng theo quy định và thỏa thuận với các bên có liên quan về việc theo dõi, xác định dư nợ bao thanh toán cho đến khi thu hồi hết nợ bao thanh toán; Đồng thời, đơn vị bao thanh toán và bên bán hàng phải yêu cầu bên mua hàng cam kết bằng văn bản về việc thanh toán khoản phải thu và các chi phí khác có liên quan (nếu có) cho đơn vị bao thanh toán.
2.9. Về phương thức giải ngân (Điều 17):

Bổ sung quy định về phương thức giải ngân để các TCTD thống nhất thực hiện. Theo đó, đối với bao thanh toán bên bán hàng, đơn vị bao thanh toán thực hiện giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; đối với bao thanh toán bên mua hàng, đơn vị bao thanh toán thực hiện giải ngân vào tài khoản thanh toán của bên bán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
2.10. Về quyền, nghĩa vụ của các bên (Điều 22, Điều 23, Điều 26):
Bổ sung nội dung quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên (đơn vị bao thanh toán, đơn vị cung cấp dịch vụ bao thanh toán và khách hàng) trong bao thanh toán, trong đó, bổ sung nghĩa vụ của khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến khoản phải thu, khoản phải trả; bảo đảm khoản phải thu, khoản phải trả không được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ khác và không có tranh chấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; do TCTD kiến nghị khó xác định những trường hợp không được bao thanh toán là các khoản phải thu, khoản phải trả đã được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ khác hay đang có tranh chấp.
2.11. Về nguyên tắc cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán (Điều 24):

Bổ sung quy định Đơn vị cung cấp dịch vụ bao thanh toán đã được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán mà không phải sửa đổi, bổ sung Giấy phép để tạo điều kiện cho các TCTD không phải sửa đổi Giấy phép.
V. Đánh giá tác động: 

Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về bao thanh toán so với cơ chế hiện hành về bao thanh toán quy định tại Thông tư 02/2027/TT-NHNN về: phạm vi, đối tượng, khái niệm bao thanh toán, đồng tiền bao thanh toán, kiểm tra, giám sát bao thanh toán, bao thanh toán bằng phương tiện điện tử, thủ tục thực hiện bao thanh toán bên bán, điều kiện đối với khách hàng là người không cư trú.
Về nguyên tắc có hoàn trả đối với khoản cấp tín dụng theo quy định tại Luật các TCTD 2024, đối với trường hợp bao thanh toán bên bán, dự thảo Thông tư quy định đơn vị bao thanh toán có thể được hoàn trả từ khách hàng cấp tín dụng là bên bán hàng hoặc bên mua hàng. Trường hợp bên bán hàng không có cam kết hoàn trả, bên bán hàng phải thỏa thuận với bên mua hàng để bên mua hàng thực hiện các nghĩa vụ của bên bán hàng đối với đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán phải thẩm định cấp tín dụng đối với khách hàng là bên mua hàng. Đồng thời, bên mua hàng phải cam kết bằng văn bản về việc thanh toán khoản phải thu và các chi phí khác có liên quan (nếu có) cho đơn vị bao thanh toán.

Các nội dung trên tại dự thảo Thông tư nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện hoạt động bao thanh toán của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thời gian qua, đảm bảo phù hợp với quy định mới tại Luật các TCTD 2024. Việc ban hành Thông tư sửa đổi quy định về bao thanh toán là cơ sở pháp lý để các TCTD, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thống nhất, an toàn, hiệu quả.
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